
MINSANDO - Nhà sản xuất vật liệu hoàn thiện cho công trình
Chuyên vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch, keo chà ron.

w w w . m i n s a n d o . c o m

HỒ SƠ
KỸ THUẬT



100 NĂM VỮNG
VỮA XÂY TÔ

w w w . m i n s a n d o . c o m



MỤC LỤC

01 Vữa xây trát dẻo cao cấp MSD-L68-XT75 15

1802 Vữa trát �a năng cao cấp MSD-M68-T75

08

Keo chà ron Epoxy 2 thành phần MSD-KCR EPOXY 368

47

50

53

09

Keo chà ron cao cấp MSD-KCR-RED

10

Keo chà ron cao cấp MSD-KCR-GOLD

3505 Keo dán gạch MSD-PINK-3368

VỮA XÂY TRÁT 07

03 Keo dán gạch MSD-ORANGE-1368 24

3204 Keo dán gạch MSD-RED-2368

4107 Keo dán gạch cao cấp MSD-GOLD-6868

3806 Keo dán gạch cao cấp MSD-BROWN-3668

KEO DÁN GẠCH 21

KEO CHÀ RON 44

w w w . m i n s a n d o . c o m 03



CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

w w w . m i n s a n d o . c o m 04



QUYẾT ĐỊNH

w w w . m i n s a n d o . c o m 05



THÔNG BÁO

w w w . m i n s a n d o . c o m 06



VỮA XÂY TRÁT

w w w . m i n s a n d o . c o m 07

Tỉ lệ mác

Tính năng xây

Tính năng trát

Tính năng cán nền

Chống nứt

Hỗ trợ chống thấm

Module hạt cát

MÁC 75

Có

Có

Có

Có

Không

0 - 1.25mm

MÁC 75

Không

Có

Không

Có

Có

0 - 1.25mm

MINSANDO DRAGON
MSD-L68-XT75

MINSANDO DRAGON
MSD-M68-T75
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MINSANDO DRAGON
MSD-L68-XT75

VỮA XÂY/ TRÁT DẺO CAO CẤP

Vữa xây/trát dẻo cao cấp Minsando (Mác 75)  có �ộ 
dẻo và �ộ bám dính cao, bền và chống rạn nứt tốt.
Vữa xây/trát dẻo cao cấp Minsando áp dụng �ể xây, 
tô (trát) tường gạch �ất sét nung truyền thống, gạch xi 
măng cốt liệu và �ể cán nền.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Quy cách và bảo quản

Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất (mm)
Độ lưu �ộng (mm)
Khả năng giữ �ộ lưu �ộng (%)
Cường �ộ nén sau 28 ngày (MPa)
Thời gian bắt �ầu �ông kết (Phút) 
Hàm lượng ion clo trong vữa (%)

1.25
175 - 195

≥ 65
≥ 7.5
≥ 150
≤ 0.1

TCVN 4314:2022
TCVN 4314:2022
TCVN 4314:2022
TCVN 4314:2022
TCVN 4314:2022
TCVN 4314:2022

1.25
189
97.2
9.5

300
0.017

Thực tếMức quy địnhTiêu chuẩn

Chuẩn bị

Trộn vữa

Thi công xây

Thi công trát

Bề mặt phải sạch và nhám, không dính dầu mỡ, bề mặt không trơn nhẵn.

Định mức 6 - 8 lít nước cho 1 bao 50 kg. Cho 80% lượng nước vào rồi sau �ó cho 
vữa khô vào, trộn khoảng 4 – 5 phút, cho lượng nước còn lại vào trộn �ến khi tạo 
thành vữa dẻo và �ồng nhất. Máy trộn hành tinh trộn lâu hơn từ 5 - 8 phút.

Dùng bay xây �ể bả vữa lên bề mặt gạch, �ộ dày vữa 8 – 10 mm. Xếp gạch lên 
lớp vữa, gõ nhẹ gạch �ể mạch vữa tràn ra và làm gạch bám chắc vào nhau. Gạt 
vữa thừa và tiếp tục xây hàng gạch tiếp theo.

Chú ý: Trong �iều kiện bình thường, thời gian sử dụng vữa sau khi trộn khoảng 60 
phút. Thời gian sử dụng giảm nếu �iều kiện thời tiết nắng to, gió hanh, nhiệt �ộ 
cao hoặc bề mặt có �ộ hút nước lớn.

Làm ẩm bề mặt tường trước khi trát. Trát tường �ộ dày vữa từ 8 - 10mm, tường 
xây �ạt �ộ phẳng cao �ể có thể trát mỏng tiết kiệm vật tư và lớp trát ít bị nứt.

Bao bì: 50kg/bao.
Màu sắc: Màu xám dạng bột mịn.
Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì, lưu trữ ở 
khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.
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MINSANDO DRAGON
MSD-M68-T75

VỮA TRÁT ĐA NĂNG CAO CẤP

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Quy cách và bảo quản

Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất (mm)
Độ lưu �ộng (mm)
Khả năng giữ �ộ lưu �ộng (%)
Cường �ộ nén sau 28 ngày (MPa)
Thời gian bắt �ầu �ông kết (Phút) 
Hàm lượng ion clo trong vữa (%)

1.25
175 - 195

≥ 65
≥ 7.5
≥ 150
≤ 0.1

TCVN 4314:2022
TCVN 4314:2022
TCVN 4314:2022
TCVN 4314:2022
TCVN 4314:2022
TCVN 4314:2022

1.25
180
98.2
11.2
310

0.016

Thực tếMức quy địnhTiêu chuẩn

Chuẩn bị

Trộn vữa

Thi công trát

Bề mặt phải sạch và nhám, không dính dầu mỡ, bề mặt không trơn nhẵn.

Định mức 6 - 8 lít nước cho 1 bao 50 kg. Cho 80% lượng nước vào rồi sau �ó cho 
vữa khô vào, trộn khoảng 4 – 5 phút, cho lượng nước còn lại vào trộn �ến khi tạo 
thành vữa dẻo và �ồng nhất. Máy trộn hành tinh trộn lâu hơn từ 5 - 8 phút.
Chú ý: Trong �iều kiện bình thường, thời gian sử dụng vữa sau khi trộn khoảng 60 
phút. Thời gian sử dụng giảm nếu �iều kiện thời tiết nắng to, gió hanh, nhiệt �ộ 
cao hoặc bề mặt có �ộ hút nước lớn.

Trước khi trát cần làm ẩm bề mặt tường. Diện tích cần trát thường lớn, nên phải 
căng dây lấy chuẩn, xác �ịnh �ộ dày của lớp trát trước rồi mới tiến hành trát.  
Trát tường thường chiều dày lớp vữa từ 8-10mm, xu hướng là tường xây �ạt �ộ 
phẳng cao �ể có thể trát mỏng �ể tiết kiệm vật tư và lớp trát ít nguy cơ bong 
tróc, nở rộp...

Bao bì: 50kg/bao.
Màu sắc: Màu xám dạng bột mịn.
Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì, lưu trữ ở 
khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.

Vữa trát �a năng cao cấp (Mác 75) có �ộ dẻo và �ộ bám 
dính cao, bền, chống rạn nứt tốt và hỗ trợ chống thấm.
Vữa trát �a năng cao cấp Minsando dùng �ể trát tường 
gạch �ỏ truyền thống, gạch xi măng cốt liệu, nội thất và 
ngoại thất.
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CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN C1

CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN C2

Sản phẩm Khu vực thi công Loại gạch Kích thước gạch Tính chất keo

MINSANDO TURTLE
MSD-ORANGE-1368

MINSANDO TURTLE
MSD-RED-2368

MINSANDO TURTLE
MSD-PINK-3368

Nội thất
• Gạch ceramic
• Gạch porcelain
• Gạch granite

• Gạch ceramic
• Gạch porcelain
• Gạch granite

• Gạch ceramic
• Gạch porcelain
• Gạch granite
• Gạch bông gió
• Gạch kính
• Gạch mosaic

60x60cm

80×80 cm
Nội thất và

ngoại thất có
mái che

Nội thất và
ngoại thất có

mái che

Có �ộ bền cao.
Cường �ộ bám 
dính tốt.

Có �ộ bền cao.
Cường �ộ bám 
dính tốt.

Có �ộ bền cao.
Cường �ộ bám 
dính tốt.
Chất keo màu
trắng.

80×80 cm

Sản phẩm Khu vực thi công Loại gạch Kích thước
gạch Tính chất keo

MINSANDO TURTLE
MSD-BROWN-3668

MINSANDO TURTLE
MSD-GOLD-6868

Nội thất và
ngoại thất

• Gạch ceramic
• Gạch porcelain
• Gạch granite
• Đá tự nhiên
• Đá granite
• Đá marble
• Đá nhân tạo
• Gạch mosaic
• Kính nhựa
• Gạch ceramic
• Gạch porcelain
• Gạch granite
• Đá tự nhiên
• Đá granite
• Đá marble
• Đá nhân tạo
• Gạch mosaic
• Kính nhựa
• Gạch bông gió

120x120cm

120x120cm
Gạch khổ lớn

Nội thất,
ngoại thất và

hồ bơi

• Dán gạch chồng gạch.
• Độ bám dính tốt.
• Hỗ trợ chống thấm.
• Chịu �ược thời tiết khắc 
nghiệt.

• Chịu nén, chịu rung �ộng 
tốt.

• Keo màu trắng.
• Dán gạch chồng gạch.
• Vừa dán gạch vừa chà 
ron.

• Hỗ trợ chống thấm.
• Chịu �ược thời tiết khắc 
nghiệt.

• Chịu nén, chịu rung �ộng 
tốt.
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MINSANDO TURTLE
MSD-ORANGE-1368

KEO DÁN GẠCH

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Quy cách và bảo quản

Cường �ộ bám dính tiêu chuẩn (MPa)
Cường �ộ bám dính sau ngâm nước (MPa)
Cường �ộ bám dính sau lão hoá nhiệt (MPa)
Cường �ộ bám dính sau chu kỳ �óng băng
và tan băng (MPa)
Cường �ộ bám dính ở �iều kiện chuẩn sau
thời gian mở 20 phút (MPa)
Độ trượt (mm)

≥ 0.5
≥ 0.5
≥ 0.5

≥ 0.5

≥ 0.5

≤ 0.5

TCVN 7899-1:2008
TCVN 7899-1:2008
TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008

1.7
1.6
1.3

1.5

1.1

0.4

Thực tếMức quy địnhTiêu chuẩn

Chuẩn bị

Trộn keo

Thi công dán

Bao bì: 25kg/bao.
Đặc tính kỹ thuật: Tổ hợp giữa xi măng Pooc lăng cao cấp, cát tiêu chuẩn, các phụ gia polymer.
Độ phủ: Từ 6 - 10kg/m2 ( Độ dày phụ thuộc vào bề mặt tường và vật cần ốp).

Màu sắc: Màu xám dạng bột mịn.

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì, lưu trữ ở 
khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.

Keo dán gạch cho khu vực nội thất.
Chuyên dụng cho ốp lát bề mặt sàn/tường, nền xi măng.
Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch 
granite. Kích thước gạch lên �ến 60x60cm.

Bề mặt thi công cần cứng chắc, bằng phẳng, khô ráo sạch sẽ.
Gạch cần khô ráo sạch sẽ: vệ sinh sạch sẽ lớp bột trắng, bụi bẩn bám mặt sau và 
các cạnh viên gạch.
Đổ 4.6 – 4.8 lít nước vào thùng trộn. Cho từ từ 1 bao keo vào thùng trộn (tỷ lệ 1:3). 
Không cho thêm xi măng hoặc  bất kỳ thành phần nào khác vào trộn với keo.
Dùng máy chuyên dụng trộn �ều 5-7 phút.
Chờ 2-3 phút cho keo phát huy tác dụng rồi trộn lại 1-2 phút trước khi sử dụng.
Thời gian cho phép thi công: Khoảng 1h sau khi thêm nước (30°C)
Chú ý: Không nên ốp lát ngoài trời khi thời tiết mưa.

Trát lớp keo mỏng 3–4 mm lên bề mặt ốp lát.
Dùng bay răng cưa kéo nghiêng 60 �ộ tạo rãnh có �ộ dày �ồng �ều.
Với gạch kích thước lớn cần trải một lớp keo mỏng phẳng lên phía sau viên gạch.
Đặt viên gạch nghiêng góc 30 �ộ vào vị trí cần dán và ấn nhẹ.
Ép viên gạch tới lui, dùng búa cao su gõ �ều xung quanh �ể dàn �ều keo.
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MINSANDO TURTLE
MSD-RED-2368

KEO DÁN GẠCH

Thông số kỹ thuật

Cường �ộ bám dính tiêu chuẩn (MPa)
Cường �ộ bám dính sau ngâm nước (MPa)
Cường �ộ bám dính sau lão hoá nhiệt (MPa)
Cường �ộ bám dính sau chu kỳ �óng băng
và tan băng (MPa)
Cường �ộ bám dính ở �iều kiện chuẩn sau
thời gian mở 30 phút (MPa)
Độ trượt (mm)

≥ 0.5
≥ 0.5
≥ 0.5

≥ 0.5

≤ 0.5

2.4
1.7
1.4

1.6

1.4

0.4

Thực tếMức quy địnhTiêu chuẩn

Keo dán gạch khu vực nội thất và ngoại thất có mái che.
Chuyên dụng cho ốp lát bề mặt sàn/tường, nền xi măng. 
Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch 
granite. Kích thước gạch lên �ến 80x80cm.

Hướng dẫn sử dụng

Quy cách và bảo quản

Chuẩn bị

Trộn keo

Thi công dán

Bao bì: 25kg/bao.
Đặc tính kỹ thuật: Tổ hợp giữa xi măng Pooc lăng cao cấp, cát tiêu chuẩn, các phụ gia polymer.
Độ phủ: Từ 6 - 10kg/m2 ( Độ dày phụ thuộc vào bề mặt tường và vật cần ốp).

Màu sắc: Màu xám dạng bột mịn.

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì, lưu trữ ở 
khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.

Bề mặt thi công cần cứng chắc, bằng phẳng, khô ráo sạch sẽ.
Gạch cần khô ráo sạch sẽ: vệ sinh sạch sẽ lớp bột trắng, bụi bẩn bám mặt sau và 
các cạnh viên gạch.
Đổ 4.6 – 4.8 lít nước vào thùng trộn. Cho từ từ 1 bao keo vào thùng trộn (tỷ lệ 1:3). 
Không cho thêm xi măng hoặc  bất kỳ thành phần nào khác vào trộn với keo.
Dùng máy chuyên dụng trộn �ều 5-7 phút.
Chờ 2-3 phút cho keo phát huy tác dụng rồi trộn lại 1-2 phút trước khi sử dụng.
Thời gian cho phép thi công: Khoảng 1h sau khi thêm nước (30°C)
Chú ý: Không nên ốp lát ngoài trời khi thời tiết mưa.

Trát lớp keo mỏng 3–4 mm lên bề mặt ốp lát.
Dùng bay răng cưa kéo nghiêng 60 �ộ tạo rãnh có �ộ dày �ồng �ều.
Với gạch kích thước lớn cần trải một lớp keo mỏng phẳng lên phía sau viên gạch.
Đặt viên gạch nghiêng góc 30 �ộ vào vị trí cần dán và ấn nhẹ.
Ép viên gạch tới lui, dùng búa cao su gõ �ều xung quanh �ể dàn �ều keo.

TCVN 7899-1:2008
TCVN 7899-1:2008
TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008
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MINSANDO TURTLE
MSD-PINK-3368

KEO DÁN GẠCH

Thông số kỹ thuật

Cường �ộ bám dính tiêu chuẩn (MPa)
Cường �ộ bám dính sau ngâm nước (MPa)
Cường �ộ bám dính sau lão hoá nhiệt (MPa)
Cường �ộ bám dính sau chu kỳ �óng băng
và tan băng (MPa)
Cường �ộ bám dính ở �iều kiện chuẩn sau
thời gian mở 30 phút (MPa)
Độ trượt (mm)

≥ 0.5
≥ 0.5
≥ 0.5

≥ 0.5

≥ 0.5

≤ 0.5

2.4
1.7
1.4

1.6

1.4

0.4

Thực tếMức quy địnhTiêu chuẩn

Keo dán gạch khu vực nội thất và ngoại thất có mái che.
Chuyên dụng cho ốp lát bề mặt sàn/tường, nền xi măng.
Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch 
granite, gạch kính, gạch bông gió, gạch mosaic sáng màu. 
Kích thước gạch lên �ến 80x80cm.

35

Hướng dẫn sử dụng

Quy cách và bảo quản

Chuẩn bị

Trộn keo

Thi công dán

Bao bì: 25kg/bao.
Đặc tính kỹ thuật: Tổ hợp giữa xi măng Pooc lăng cao cấp, cát tiêu chuẩn, các phụ gia polymer.
Độ phủ: Từ 6 - 10kg/m2 ( Độ dày phụ thuộc vào bề mặt tường và vật cần ốp).

Màu sắc: Màu trắng dạng bột mịn.

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì, lưu trữ ở 
khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.

Bề mặt thi công cần cứng chắc, bằng phẳng, khô ráo sạch sẽ.
Gạch cần khô ráo sạch sẽ: vệ sinh sạch sẽ lớp bột trắng, bụi bẩn bám mặt sau và 
các cạnh viên gạch.
Đổ 4.6 – 4.8 lít nước vào thùng trộn. Cho từ từ 1 bao keo vào thùng trộn (tỷ lệ 1:3). 
Không cho thêm xi măng hoặc  bất kỳ thành phần nào khác vào trộn với keo.
Dùng máy chuyên dụng trộn �ều 5-7 phút.
Chờ 2-3 phút cho keo phát huy tác dụng rồi trộn lại 1-2 phút trước khi sử dụng.
Thời gian cho phép thi công: Khoảng 1h sau khi thêm nước (30°C)
Chú ý: Không nên ốp lát ngoài trời khi thời tiết mưa.

Trát lớp keo mỏng 3–4 mm lên bề mặt ốp lát.
Dùng bay răng cưa kéo nghiêng 60 �ộ tạo rãnh có �ộ dày �ồng �ều.
Với gạch kích thước lớn cần trải một lớp keo mỏng phẳng lên phía sau viên gạch.
Đặt viên gạch nghiêng góc 30 �ộ vào vị trí cần dán và ấn nhẹ.
Ép viên gạch tới lui, dùng búa cao su gõ �ều xung quanh �ể dàn �ều keo.

TCVN 7899-1:2008
TCVN 7899-1:2008
TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008
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MINSANDO TURTLE
MSD-BROWN-3668

KEO DÁN GẠCH CAO CẤP

Thông số kỹ thuật

Cường �ộ bám dính tiêu chuẩn (MPa)
Cường �ộ bám dính sau ngâm nước (MPa)
Cường �ộ bám dính sau lão hoá nhiệt (MPa)
Cường �ộ bám dính sau chu kỳ �óng băng
và tan băng (MPa)
Cường �ộ bám dính ở �iều kiện chuẩn sau
thời gian mở 30 phút (MPa)
Độ trượt (mm)

≥ 1.0
≥ 1.0
≥ 1.0

≥ 1.0

≤ 0.5

2.4
2.2
1.9

2.0

1.6

0.3

Thực tếMức quy địnhTiêu chuẩn

Keo dán gạch cao cấp cho khu vực nội thất và ngoại thất.
Chuyên dụng cho ốp lát bề mặt sàn/tường, nền xi măng, ốp 
gạch chồng gạch.
Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite, �á 
tự nhiên, �á granite, �á marble, �á nhân tạo, gạch mosaic, kính 
nhựa. Kích thước gạch lên �ến 120x120cm.

Hướng dẫn sử dụng

Quy cách và bảo quản

Chuẩn bị

Trộn keo

Thi công dán

Bao bì: 25kg/bao.
Đặc tính kỹ thuật: Tổ hợp giữa xi măng Pooc lăng cao cấp, cát tiêu chuẩn, các phụ gia polymer.
Độ phủ: Từ 6 - 10kg/m2 ( Độ dày phụ thuộc vào bề mặt tường và vật cần ốp).

Màu sắc: Màu xám dạng bột mịn.

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì, lưu trữ ở 
khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.

Bề mặt thi công cần cứng chắc, bằng phẳng, khô ráo sạch sẽ.
Gạch cần khô ráo sạch sẽ: vệ sinh sạch sẽ lớp bột trắng, bụi bẩn bám mặt sau và 
các cạnh viên gạch.
Đổ 4.6 – 4.8 lít nước vào thùng trộn. Cho từ từ 1 bao keo vào thùng trộn (tỷ lệ 1:3). 
Không cho thêm xi măng hoặc  bất kỳ thành phần nào khác vào trộn với keo.
Dùng máy chuyên dụng trộn �ều 5-7 phút.
Chờ 2-3 phút cho keo phát huy tác dụng rồi trộn lại 1-2 phút trước khi sử dụng.
Thời gian cho phép thi công: Khoảng 1h sau khi thêm nước (30°C)
Chú ý: Không nên ốp lát ngoài trời khi thời tiết mưa.

Trát lớp keo mỏng 3–4 mm lên bề mặt ốp lát.
Dùng bay răng cưa kéo nghiêng 60 �ộ tạo rãnh có �ộ dày �ồng �ều.
Với gạch kích thước lớn cần trải một lớp keo mỏng phẳng lên phía sau viên gạch.
Đặt viên gạch nghiêng góc 30 �ộ vào vị trí cần dán và ấn nhẹ.
Ép viên gạch tới lui, dùng búa cao su gõ �ều xung quanh �ể dàn �ều keo.

TCVN 7899-1:2008
TCVN 7899-1:2008
TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008
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MINSANDO TURTLE
MSD-GOLD-6868

KEO DÁN GẠCH CAO CẤP

Thông số kỹ thuật

Cường �ộ bám dính tiêu chuẩn (MPa)
Cường �ộ bám dính sau ngâm nước (MPa)
Cường �ộ bám dính sau lão hoá nhiệt (MPa)
Cường �ộ bám dính ở �iều kiện chuẩn sau
thời gian mở 30 phút (MPa)
Độ trượt (mm)

≥ 1.0
≥ 1.0
≥ 1.0

≤ 0.5

TCVN 7899-1:2008
TCVN 7899-1:2008
TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008

TCVN 7899-1:2008

1.74
2.32
1.24

1.61

0.4

Thực tếMức quy địnhTiêu chuẩn

Keo dán gạch/chà ron cao cấp cho khu vực nội thất, ngoại thất 
và hồ bơi.
Chuyên dụng cho ốp lát bề mặt sàn/tường, nền xi măng, bề 
mặt bê tông, ốp gạch chồng gạch.
Thích hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain, gạch granite, �á 
tự nhiên, �á granite, �á marble, �á nhân tạo, gạch mosaic, kính 
nhựa, gạch bông gió. Kích thước gạch khổ lớn.

Hướng dẫn sử dụng

Quy cách và bảo quản

Chuẩn bị

Trộn keo

Thi công dán

Bao bì: 25kg/bao.
Đặc tính kỹ thuật: Tổ hợp giữa xi măng Pooc lăng cao cấp, cát tiêu chuẩn, các phụ gia polymer.
Độ phủ: Từ 6 - 10kg/m2 ( Độ dày phụ thuộc vào bề mặt tường và vật cần ốp).

Màu sắc: Màu trắng dạng bột mịn.

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì, lưu trữ ở 
khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20cm và không chồng quá 10 bao lên nhau.

Bề mặt thi công cần cứng chắc, bằng phẳng, khô ráo sạch sẽ.
Gạch cần khô ráo sạch sẽ: vệ sinh sạch sẽ lớp bột trắng, bụi bẩn bám mặt sau và 
các cạnh viên gạch.
Đổ 4.6 – 4.8 lít nước vào thùng trộn. Cho từ từ 1 bao keo vào thùng trộn (tỷ lệ 1:3). 
Không cho thêm xi măng hoặc  bất kỳ thành phần nào khác vào trộn với keo.
Dùng máy chuyên dụng trộn �ều 5-7 phút.
Chờ 2-3 phút cho keo phát huy tác dụng rồi trộn lại 1-2 phút trước khi sử dụng.
Thời gian cho phép thi công: Khoảng 1h sau khi thêm nước (30°C)
Chú ý: Không nên ốp lát ngoài trời khi thời tiết mưa.

Trát lớp keo mỏng 3–4 mm lên bề mặt ốp lát.
Dùng bay răng cưa kéo nghiêng 60 �ộ tạo rãnh có �ộ dày �ồng �ều.
Với gạch kích thước lớn cần trải một lớp keo mỏng phẳng lên phía sau viên gạch.
Đặt viên gạch nghiêng góc 30 �ộ vào vị trí cần dán và ấn nhẹ.
Ép viên gạch tới lui, dùng búa cao su gõ �ều xung quanh �ể dàn �ều keo.
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KEO CHÀ RON
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HỆ KEO CHÀ RON BỘT GỐC XI MĂNG

Sản phẩm Phân loại Đặc tính nổi bật Ứng dụng

Phân loại Đặc tính nổi bật Ứng dụng

MINSANDO UNICORN
MSD-KCR-RED

MINSANDO UNICORN
MSD-KCR-GOLD

CG2

RG1

• Độ bám dính cao.
• Hạn chế co ngót.
• Chịu nhiệt.
• Kháng tia UV.
• Kháng hoá chất.
• Kháng khuẩn.
• Chống nấm mốc,rêu �en.
• Chống thấm vượt trội.
• Bền màu.

• Bề mặt bóng, mịn.
• Chống thấm, chịu ẩm tốt.
• Chống mài mòn.
• Dễ thi công.

CG2

• Gạch ceramic, 
porcelain, granite, �á 
tự nhiên.

• Thi công nội thất và 
ngoại thất.

• Gạch ceramic, 
porcelain, granite, �á 
tự nhiên, gạch mosaic, 
�á nhân tạo, �á 
marble.

• Ứng dụng nội thất và 
ngoại thất, hồ bơi, 
phòng xông hơi, spa, 
bệnh viện.

Sử dụng cho các loại 
gạch ốp lát, �á, gỗ, 
tranh kính nghệ thuật, 
thiết bị vệ sinh, gạch 
3D, gạch trang trí…

• Độ bám dính cao.
• Kháng nước.
• Hạn chế co ngót.
• Chịu nhiệt.
• Nhiều màu.

KEO CHÀ RON GỐC EPOXY

Sản phẩm

MINSANDO TURTLE
MSD-KCR EPOXY 368
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MINSANDO UNICORN
MSD-KCR-RED

KEO CHÀ RON CAO CẤP

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Quy cách và bảo quản

Cường �ộ nén trong �iều kiện chuẩn (MPa)
Cường �ộ uốn trong �iều kiện chuẩn (MPa)
Độ hút nước sau 30 phút (gram)
Độ hút nước sau 240 phút (gram)
Độ co ngót (mm/m)
Độ chịu mài mòn sâu (mm3)

> 15
> 2.5
< 5
< 10
< 3

≤ 1000

TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008

23.4
5.1
4.8
9.9
1.5
633

Thực tếMức quy địnhTiêu chuẩn

Chuẩn bị

Trộn keo

Thi công

Bao bì: 1kg/túi.
Màu sắc: Nhiều màu dạng bột mịn.
Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì, lưu trữ ở 
khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20cm và không chồng quá 10 thùng lên nhau.

Vệ sinh �ường ron khô ráo sạch sẽ, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất khác.
Bay cao su, nước sạch, miếng mút hoặc khăn sạch sẽ.

Keo chà ron gốc xi măng cao cấp, dùng �ể trám khe giữa các 
viên gạch. Có khả năng kháng nước, chịu nhiệt và bền màu. 
Cho tường/sàn nội thất và ngoại thất, phù hợp trám khe cho 
mọi loại gạch.

Cho 0.35- 0.38 lít nước vào thùng trộn, sau �ó cho từ từ túi keo 1kg vào thùng. 
Trộn �ều 5 - 7 phút �ể �ạt �ược hỗn hợp keo �ồng nhất và dẻo. Để hỗn hợp keo 
từ 2 - 3 phút cho các phụ gia trong keo phát huy tác dụng rồi trộn lại 1 - 2 phút 
nữa trước khi sử dụng.
Không thêm nước, phụ gia hoặc bột keo vào sau thời gian �ã phản ứng xong.

Giữ bay cao su ở góc nghiêng 45°, miết hỗn hợp keo theo hướng �ường chéo �ể 
trét hỗn hợp keo sâu vào khe ron, �ảm bảo tất cả các khe ron �ược trét �ầy hỗn 
hợp keo.
Gạt bỏ phần keo dư bám trên bề mặt gạch, gạt theo hướng �ường chéo �ể 
tránh keo bong ra khỏi khe ron. Dùng mút xốp ẩm, hoặc khăn ẩm, vệ sinh keo 
bám trên nền gạch và làm nhẵn mịn bề mặt keo ở khe ron.
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MINSANDO UNICORN
MSD-KCR-GOLD

KEO CHÀ RON CAO CẤP

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Quy cách và bảo quản

Cường �ộ nén trong �iều kiện chuẩn (MPa)
Cường �ộ uốn trong �iều kiện chuẩn (MPa)
Độ hút nước sau 30 phút (gram)
Độ hút nước sau 240 phút (gram)
Độ co ngót (mm/m)
Độ chịu mài mòn sâu (mm3)

> 15
> 2.5
< 2
< 5
< 3

≤ 1000

TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008

21.1
5.1
1.4
2.4
1.23
815

Thực tếMức quy địnhTiêu chuẩn

Chuẩn bị

Trộn keo

Thi công

Bao bì: 1kg/túi.
Màu sắc: Màu trắng dạng bột mịn.
Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì, lưu trữ ở 
khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20cm và không chồng quá 10 thùng lên nhau.

Vệ sinh �ường ron khô ráo sạch sẽ, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất khác.
Bay cao su, nước sạch, miếng mút hoặc khăn sạch sẽ.
Cho 0.35- 0.38 lít nước vào thùng trộn, sau �ó cho từ từ túi keo 1kg vào thùng. 
Trộn �ều 5 - 7 phút �ể �ạt �ược hỗn hợp keo �ồng nhất và dẻo. Để hỗn hợp keo 
từ 2 - 3 phút cho các phụ gia trong keo phát huy tác dụng rồi trộn lại 1 - 2 phút 
nữa trước khi sử dụng.
Không thêm nước, phụ gia hoặc bột keo vào sau thời gian �ã phản ứng xong.

Giữ bay cao su ở góc nghiêng 45°, miết hỗn hợp keo theo hướng �ường chéo �ể 
trét hỗn hợp keo sâu vào khe ron, �ảm bảo tất cả các khe ron �ược trét �ầy hỗn 
hợp keo.
Gạt bỏ phần keo dư bám trên bề mặt gạch, gạt theo hướng �ường chéo �ể 
tránh keo bong ra khỏi khe ron. Dùng mút xốp ẩm, hoặc khăn ẩm, vệ sinh keo 
bám trên nền gạch và làm nhẵn mịn bề mặt keo ở khe ron.

Keo chà ron gốc xi măng cao cấp, dùng �ể trám khe giữa các 
viên gạch. Có khả năng kháng nước, kháng khuẩn, kháng nấm 
mốc, rêu �en, ố vàng, chịu nhiệt và kháng hóa chất tốt.
Cho tường/sàn nội thất và ngoại thất, hồ bơi, spa,... Phù hợp 
trám khe cho mọi loại gạch. 
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MINSANDO UNICORN
MSD-KCR EPOXY 368

KEO CHÀ RON EPOXY 2 THÀNH PHẦN

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Quy cách và bảo quản

Cường �ộ nén trong �iều kiện chuẩn (MPa)
Cường �ộ uốn trong �iều kiện chuẩn (MPa)
Độ hút nước sau 240 phút (gram)
Độ co ngót (mm/m)
Độ chịu mài mòn sâu (mm3)

≥ 45
> 30
≤ 0.1
≤ 1.5

≤ 250

TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008
TCVN 7899-3:2008

53.4
34.6
0.02
0.35
38

Thực tếMức quy địnhTiêu chuẩn

Chuẩn bị

Lắp keo
vào súng

Thi công

Vệ sinh

Bao bì: 400ml/chai.
Màu sắc: Nhiều màu dạng hỗn hợp.
Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì, lưu trữ ở 
khu vực khô ráo, thoáng khí, cách nền tường 20cm và không chồng quá 10 thùng lên nhau.

Keo chà ron gốc Epoxy cao cấp, vật liệu mới dùng �ể trám vào 
khe hở giữa các viên gạch. Có khả năng kháng nước, kháng 
khuẩn, kháng nấm mốc, rêu �en, ố vàng, chịu nhiệt và kháng 
hóa chất tốt.
Cho tường/sàn nội thất, spa, nhà ăn, khu công nghiệp. Sử 
dụng cho các loại gạch ốp lát, �á, gỗ, tranh kính nghệ thuật, 
thiết bị vệ sinh, gạch 3D, gạch trang trí, ...

Vệ sinh bề mặt và khe ron trước khi thi công, �ảm bảo khe ron khô và không có 
bụi bẩn, dị vật.
Chuẩn bị dụng cụ thi công. 

Vặn mở nắp chai keo, lắp �ầu trộn lên chai keo, cắt �ầu trộn phù hợp với �ộ rộng 
của khe ron. Sau �ó lắp chai lên súng bơm keo, bơm loại bỏ 20 - 30 cm keo �ầu 
tiên (�ảm bảo keo �ược trộn �ều theo tỉ lệ 1:1).

Bơm và miết keo �ều vào khe ron. Dùng dụng cụ miết ron �ể miết ron �ã có keo 
�ể làm nhẵn �ường ron. Chọn bi cầu to hay nhỏ �ể chà ron phụ thuộc vào mạch 
rộng hay hẹp hoặc ý muốn mạch lõm nhiều hay lõm ít.

Sau khi thi công 1.5-4 giờ, dùng dụng cụ hớt ron, cạo ron �ể hớt, làm sạch keo 
thừa hai bên �ường ron và trên mặt gạch.
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www.minsando.com
info@minsando.com

Địa chỉ

Website

Mail

Chi nhánh

facebook.com/minsandoFacebook

0832 968 868 - 082 436 8868Hotline

Thôn Phú Thịnh, Phường Nông Trang,
Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
652/37A Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

KẾT NỐI CÙNG  MINSANDO
Để �ược tư vấn kỹ thuật chi tiết hoặc tìm hiểu chính 
sách hợp tác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các 
kênh thông tin dưới �ây

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO


